Quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bài 1: Một chặng đường xây dựng và phát triển

Năng lượng bức xạ ngày càng được sử dụng phổ biến và có vai trò quan trọng trong y tế, công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích thiết thực của năng lượng bức xạ và hạt nhân cũng tồn tại nhiều vấn đề cần phải quan tâm trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

* Một hiện trạng, một nguy cơ về mất an toàn bức xạ

Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ các đơn vị có nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ ngày càng tăng, làm cho phông phóng xạ môi trường tăng cao. Bên cạnh đó, việc kiểm soát và phát hiện dấu hiệu bất thường tại Sân bay quốc tế Long Thành, các cảng hàng hóa quốc tế tại Đồng Nai và Trung tâm chiếu xạ được UBND tỉnh cho phép đầu tư tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đóng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ góp phần làm tăng phông phóng xạ môi trường của tỉnh. 
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	Hình 1,2: Hiện trạng che chắn bức xạ trong lĩnh vực y tế


Xét tình hình thực tế địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2006 trở về trước thì hầu hết các cơ sở bức xạ trong y tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa thực sự chú ý đến công tác đảm bảo an toàn bức xạ đặc biệt là trong quá trình chiếu chụp x-quang và chụp ảnh phóng xạ. Trong lĩnh vực công nghiệp: nhân viên bức xạ khi thực hiện chụp ảnh phóng xạ không trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ, không xây dựng biện pháp lưu giữ và bảo quản nguồn phóng xạ; Trong lĩnh vực y tế các: bệnh viện cho nhiều bệnh nhân ngồi chờ trong phòng x-quang trong quá trình chiếu chụp…. Bên cạnh đó công tác đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ cho người quản lý cơ sở và nhân viên bức xạ không được coi trọng; thiết bị phát tia X và nguồn chưa được kiểm định và kiểm tra định kỳ; hồ sơ, thiết bị hầu như không lưu giữ; chưa ban hành được nội quy an toàn bức xạ...  làm cho nguy cơ mất an toàn bức xạ ngày càng cao.

Từ sau năm 2006 đến nay các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tương đối đồng bộ, rõ ràng nên đã tạo được hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân nói chung, quản lý an toàn bức xạ tại địa phương nói riêng. Tuy nhiên việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay vẫn chưa sát tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* Tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Sau những hiện trạng về an toàn bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai xác định rõ việc quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai một cách có hiệu quả, điều trước tiên và quan trọng nhất thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn của sở là công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn phải chặt chẽ để đảm bảo các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tuân thủ theo các quy định của pháp luật. 

Trong giai đoạn từ 2006 đến nay Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng triển khai 05 nội dung thiết yếu để tăng cường công tác quản lý về an toàn bức xạ, bao gồm:

- Công tác thông tin tuyên truyền: Xây dựng mạng lưới điểm thông tin đóng tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên tỉnh Đồng Nai; xây dựng Bản tin Khoa học và ứng dụng, bản tin TBT; tập san Khoa học và Công nghệ. Nhiệm vụ của các mạng lưới thông tin thuộc Sở là cập nhật tất các thông tin về hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử từ sở về trực tiếp địa phương và phản hồi những khó khăn của địa phương về sở, để sở kịp thời giải quyết, giải đáp.
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	Hình 3: Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng  đào tạo lớp tập huấn ATBX tại Sở KH&CN Đồng Nai


- Công tác đào tạo: Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chương trình đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho địa bàn tỉnh Đồng Nai và đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong năm 2014 đã tiếp nhận mới 80 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình (lũy kế đầu năm đến nay đã tiếp nhận 175 hồ sơ); Sở thực hiện cập nhật kiến thức cho các cán bộ chuyên môn và phụ trách công tác quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm thông qua các buổi học tập chuyên đề do sở và các phòng chuyên môn tổ chức; cử đi đào tạo, tập huấn do Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ tổ chức; bên cạnh đó sở còn phối hợp với Viện Hạt Nhân Đà Lạt và Trung tâm Hạt Nhân Tp. Hồ chí Minh định kỳ hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về an toàn bức xạ nhằm cập nhật kiến thức cho các nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
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	Hình 4: Ông Lê Vương Quang, Phó Phòng Quản lý công nghệ thực hiện thẩm định cấp phép tiến hành công việc bức xạ tại Bệnh Viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức


- Công tác quản lý an toàn bức xạ: Thực hiện công tác quản lý cấp phép tiến hành công việc bức xạ với phương châm là phục vụ nhân nhân thông qua dịch vụ trực tuyến về hướng dẫn và cấp phép tại trang dịch vụ công cấp phép x-quang; định kỳ hàng năm sở thực hiện công tác thông báo các cơ sở gần hết hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ thông qua đường công văn, mạng dịch vụ trực tuyến và gọi điện nhắc nhở; định kỳ hàng quí thực hiện rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện những bất cập để sửa đổi thủ tục hành chính cho phù hợp với thực tế. Qua đó sở đã cấp phép cho 96 cơ sở, trong đó có 68 cơ sở bức xạ tư nhân, 28 cơ sở bức xạ thuộc quản lý của nhà nước; Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 90 nhân viên phụ trách an toàn bức xạ của 96 cơ sở bức xạ y tế đang hoạt động trên tổng số 336 nhân viên bức xạ; thực hiện phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở cho 64 cơ sở y tế và tư vấn cho 04 cơ sở bức xạ công nghiệp.

- Công tác thanh tra: Định kỳ hàng năm sở tổ chức thanh tra chuyên đề, mục tiêu trong công tác thanh tra chuyên đề được sở là tuyên truyền, phổ biến các qui định pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân đồng thời tác động ý thức tuân thủ pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng, quản lý các thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ. 
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	Hình 5: Ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai phát biểu khai mạc lớp tập huấn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hình 6: Hiện trường triển khai kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố “xe chở nguồn bị tai nạn làm rớt nguồn phóng xạ”


- Công tác ứng phó sự cố bức xạ: Thực hiện tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng hoàn thành kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ và đang chờ Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Bên cạnh đó sở cũng xây dựng kế hoạch phối hợp và diễn tập ứng phó sự cố bức xạ theo định kỳ hàng năm.
- Công tác dự báo phóng xạ môi trường: Thực hiện tham mưu UBND trình Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm quan trắc phóng xạ trên địa bàn tỉnh và đưa hệ thống quan trắc phóng xạ của tỉnh Đồng Nai vào trong quy hoạch hệ thống quan trắc cả nước và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10 năm 2012.

- Công tác khuyến khích nghiên cứu khoa học về bức xạ và môi trường: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thực hiện xây dựng các chính sách  khuyến khích hỗ trợ các cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức khoa học công nghệ… tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực môi trường, y tế, năng lượng nguyên tử. Qua đó trong năm 2012 sở đã tiếp nhận hoàn tất 01 đề tài nghiên cứu khoa học về xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ môi trường ở 07 khu vực (Tp. Biên Hòa, Tx. Long Khánh, các huyện: Thống Nhất, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Long Thành và Nhơn Trạch) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tiếp tục theo đề tài trên các cán bộ chuyên môn của sở đã mở rộng nghiên cứu thực hiện tiếp đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ 03 khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và được nghiệm thu trong năm 2013.
* Một hiệu quả khích lệ

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cho biết , kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ trong năm 2014 đã thấy được ý thức chấp hành các các quy định pháp luật về an toàn bức xạ của cơ sở bức xạ, hầu hết hành vi vi phạm về đảm an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được xư lý triệt để. Tuy nhiên xét về mặt vi phạm pháp luật thì hầu hết các hành vi vi phạm hiện nay không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thông tin đã thay đổi so với hồ sơ cấp giấy phép như: Tên pháp nhân, nhân viên phụ trách an toàn, địa chỉ cơ sở; thực hiện khai báo không đúng thời gian theo quy định. Hầu hết những vi phạm trên chủ yếu do sự chủ quan của lãnh đạo các cơ sở bức xạ.

Công tác quản lý an toàn bức xạ nhìn tổng quan tưởng chừng như đơn giản, nhưng đi sâu vào thực tế là một bài toán khó đầy ẩn số để tạo ra kết quả là nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, các cơ sở bức xạ, phóng xạ về an toàn bức xạ cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Các giải pháp trên tuy chưa giải quyết hết các ẩn số của bài toán, nhưng kết quả thực tế đã cho thấy một hướng đi đúng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ.


Lê Vương Quang



Phòng Quản lý Công nghệ Sở KH&CN Đồng Nai
Quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: 
Bài 2: Một thành tựu và một tương lai
Với chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ để đảm bảo các cơ sở hoạt động liên quan đến bức xạ và phóng xạ tuân thủ theo các quy định của pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai luôn tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ bằng các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn và thanh kiểm tra định kỳ.
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	Hình 1: Thẩm định cấp phép X-Quang


Trong giai đoạn 2007 - 2014, tỉnh Đồng Nai có 126 cơ sở bức xạ và phóng xạ; trong đó  có 109 cơ sở bức xạ hoạt động trong lĩnh vực y tế, 17 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. 109 cơ sở bức xạ hoạt động trong lĩnh vực y tế có 185 thiết bị bức xạ được Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động kể từ năm 2007 đến nay. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn có 26 thiết bị bức xạ, 44 nguồn phóng xạ trong lĩnh vực công nghiệp được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp phép hoạt động.

Theo thống kê mới nhất, hiện nay số cơ sở bức xạ đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cấp phép và còn đang hoạt động gồm 96 cơ sở (sở hữu 172 thiết bị bức xạ, 03 máy đã ngưng hoạt động), trong đó có 68 cơ sở bức xạ tư nhân, 28 cơ sở bức xạ thuộc quản lý của nhà nước, bao gồm: 38 phòng khám đa khoa (04 phòng khám đa khoa thuộc quản lý nhà nước), 25 bệnh viện (05 bệnh viện tư nhân, trong đó có 03 bệnh viện chuyên khoa: Răng hàm mặt, chấn thương chỉnh hình, phụ sản), 07 trung tâm y tế, 16 phòng nha (01 phòng nha thuộc quản lý nhà nước), 10 x-quang tư nhân. Xã hội ngày càng phát triển thì việc đưa vào sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán hình ảnh phục vụ y học ngày càng phổ biến. Do đó, việc quản lý an toàn bức xạ trở nên cần thiết hơn.
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	Hình 2: Ông Phạm Văn Sáng Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai phát biểu khai mạc lớp tập huấn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố ATBX trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Trong năm 2012 Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã đề xuất xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố ATBX cấp tỉnh và được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 24/8/2012. Hiện tại, Sở triển khai hoàn tất công tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và trình Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân phê duyệt. Đối với công tác hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở theo Thông tư 24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến thời điểm hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã triển khai hoàn tất Thông tư 24/2012/TT-BKHCN đến các cơ sở bức xạ trong y tế và công nghiệp, thực hiện phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở cho 64 cơ sở y tế và tư vấn cho 04 cơ sở bức xạ công nghiệp.
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	Hình 3: Tập huấn an toàn bức xạ


Để việc quản lý an toàn bức xạ hoạt động theo đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai luôn luôn xác định nhân tố con người giữ vai trò trung tâm, vì vây Sở thực hiện cập nhật kiến thức cho các cán bộ chuyên môn và quản lý phụ trách an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm thông qua việc phối hợp với Viện Hạt Nhân Đà Lạt và Trung tâm Hạt Nhân Tp. Hồ chí Minh, tổ chức các lớp tập huấn về an toàn bức xạ nhằm cập nhật kiến thức cho các nhân viên làm việc tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng trong năm 2014, Sở đã phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn an toàn bức xạ dành cho y tế, công nghiệp, thu hút 112 học viên của 32 cơ sở bức xạ y tế và 51 học viên của 10 cơ sở bức xạ công nghiệp tham dự. Qua đó Sở đã cấp 90 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho nhân viên phụ trách an toan bức xạ trên tổng số 337 nhân viên bức xạ đang hoạt động trong 96 cơ sở bức xạ y tế.
Ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cho biết, nhằm tuyên truyền, phổ biến các qui định pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân, đồng thời tác động ý thức tuân thủ pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng, quản lý các thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ, từ năm 2005 Thanh tra Sở đã tổ chức các cuộc thanh tra theo định kỳ hàng năm. Qua các đợt thanh, kiểm tra cho thấy, vi phạm thường thấy trong lĩnh vực an toàn bức xạ hiện nay như: không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thông tin đã thay đổi so với hồ sơ cấp giấy phép như tên pháp nhân, nhân viên phụ trách an toàn, địa chỉ cơ sở; một số cơ sở tiến hành công việc bức xạ nhận nguồn bức xạ mới nhưng chưa khai báo, thực hiện khai báo không đúng thời gian theo quy định. Nhìn chung, các vi phạm ít nghiêm trọng nên Đoàn thanh tra chỉ tiến hành xử phạt một số cơ sở, chủ yếu là khuyến cáo, nhắc nhở, quy định thời gian yêu cầu đơn vị khắc phục các sai sót. 
Với những hiệu quả nêu trên, năm 2013 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen theo Quyết định số 2034/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2013 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2008-2012. Với sự khích lệ đó trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai sẽ luôn cố gắng thực hiện tốt và chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý an toàn bức xạ, để pháp luật về năng lượng nguyên tử thực sự đi vào cuộc sống.
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